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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hứa Quang Thông 

- Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Ngọc Vạng 

                                                        Ông Lê Thành Tôn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp.                        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Thị Trang - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 368/2023/TLPT-DS, ngày 22 

tháng 11 năm 2023 về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 48/2023/DS-ST ngày 22 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 118/2024/QĐ-PT ngày 

19 tháng 02 năm 2024, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 52/2024/QĐPT-DS 

ngày 11 tháng 3 năm 2024 và Thông báo về việc mở lại phiên tòa xét xử vụ án 

số 114/TB-TA ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp  

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

1. Ông Đoàn Minh P, sinh năm 1978. 

Địa chỉ: K, đường R, tổ A, khóm T, phường A, thành phố S, tỉnh Đồng 

Tháp. 

2. Bà Đoàn Minh N, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: Khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 



 

 

 

Người đại diện theo ủy quyền của ông P, bà N: Ông Nguyễn Phú K, sinh 

năm 1957; Địa chỉ: Số C, Quốc lộ H, khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Bị đơn: Ông Đoàn Minh T, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đoàn Minh T: Luật sư 

Phạm Trung Đ, Văn phòng Luật sư Phạm Trung Đ, thuộc đoàn Luật sư tỉnh V. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Phạm Thị Kim N1, sinh năm 1968. 

2. Anh Đoàn Minh T1, sinh năm 1992. 

3. Đoàn Thị Kim N2, sinh năm 2007. 

Người đại diện theo pháp luật của em N2: Ông Đoàn Minh T, sinh năm 

1969. 

Địa chỉ: Khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phạm Thị Kim N1 và anh 

Đoàn Minh T1: Luật sư Phạm Trung Đ, Văn phòng L, thuộc đoàn Luật sư tỉnh 

V. 

4. Ngân hàng N3. 

Địa chỉ: Số B đường L, quận B, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Đinh Văn H, chức 

vụ: Giám đốc Chi nhánh huyện C. 

Người được ủy quyền lại: Ông Hồ Quang T2, chức vụ: Phó Giám đốc.  

Địa chỉ: Số B ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

(Ông Nguyễn Phú K, ông Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn 

Minh T1, luật sư Phạm Trung Đ có mặt; Người đại diện theo ủy quyền của 

Ngân hàng N3 – Chi nhánh huyện C ông Hồ Quang T2 có đơn xin vắng mặt). 

Người kháng cáo: Ông Đoàn Minh T là bị đơn và anh Đoàn Minh T1 là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh N ủy quyền cho ông 

Nguyễn Phú K trình bày: 

Nguồn gốc căn nhà tranh chấp là của cụ Đoàn Minh Đ1 (chết năm 2006) 

và cụ Phan Thị Ở (chết năm 1998) để lại cho ông P, bà N vào ngày 29/11/2002, 

còn thửa 09, tờ bản đồ số 21, diện tích 136m
2
 cũng là của cụ Đ1, cụ Ở nhưng vì 



 

 

 

lúc mua nhà của ông Đ2 Phú lúc này đất tại khu vực chợ C còn của Chùa P2 

nên mặc dù gia đình cụ Đ1 ở trên đất nhiều năm nhưng chưa được ủy ban H1 

xét để cấp giấy mà đến năm 2009 khi Chùa P2 đồng ý cho những người đang ở 

trên đất được làm thủ tục đứng tên, thì lúc này trên cơ sở thống nhất các anh em 

thì ông P và bà N đã được Ủy ban huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu ngày 04/3/2009. Việc cụ Đ1 tặng cho ông P, bà N căn nhà và đứng 

tên thửa đất có sự chứng kiến và đồng ý của tất cả anh em trong gia đình. 

Ông P và bà N sống từ nhỏ với cụ Đ1. Năm 1999, ông P lập gia đình nên 

sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2016 mới quay về tỉnh Đồng Tháp 

sinh sống. Bà N sống chung nhà với cụ Đ1 đến khi cụ mất vào năm 2006. Sau 

khi cụ Đ1 chết do bà N sống một mình trong nhà, còn gia đình ông T không có 

chỗ ở xin về sống chung khoảng năm 2010. Do bà N sống chung với gia đình 

ông T có nhiều khó khăn nên bà N về ở nhờ nhà anh ruột là Đoàn Minh H2. Từ 

đó, gia đình ông T chiếm giữ căn nhà và đất cho đến nay.  

Ngày 15/5/2018, ông P và bà N đã thế chấp nhà đất tại Ngân hàng N3 – 

chi nhánh C để vay số tiền 350.000.000 đồng, hiện còn nợ tiền gốc 

100.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh. 

Hiện ông P đang thuê đất, xây tạm nhà để ở trên thành phố S và bà N thì ở 

nhờ nhà ông H2, không còn nơi ở nào khác. 

Nay ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh N yêu cầu các thành viên gia 

đình ông Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn 

Thị Kim N2 phải di dời tài sản để trả lại ông bà căn nhà và diện tích đất 136m
2
, 

thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 21, đất tọa lạc tại khóm P, thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Đồng Tháp (theo sơ đồ đo đạc ngày 03/03/2022). Ông P và bà N không 

đồng ý hỗ trợ chi phí di dời 800.000.000 đồng mà gia đình ông T nêu ra. Ông P 

và bà N tự nguyện hỗ trợ cho gia đình ông T số tiền 50.000.000 đồng để di dời 

tài sản ra khỏi căn nhà và thửa đất nêu trên. 

Đối với yêu cầu độc lập của Ngân hàng thì ông P và bà N đồng ý trả nợ 

theo yêu cầu của Ngân hàng. Nếu ông P và bà N không trả được khoản nợ thì 

đồng ý phát mãi tài sản theo hợp đồng thế chấp đã ký kết. 

Ông P, bà N không có ý kiến gì đối với kết quả thẩm định, định giá nhà và 

đất đang tranh chấp nên không yêu cầu định giá lại. 

- Bị đơn ông Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1 

thống nhất trình bày: 

Nguồn gốc căn nhà và thửa đất 09, tờ bản đồ số 21, diện tích 136m
2
 là tài 

sản của cụ Đoàn Minh Đ1 (chết năm 2006) và cụ Phan Thị Ở (chết năm 1998) 

mua từ người khác vào năm 1983, giá mua bao nhiêu không biết. Lúc mua trên 

đất đã có căn nhà, hiện căn nhà này gia đình ông T đang sử dụng.  



 

 

 

Từ nhỏ ông T ở chung với cụ Đ1, đến khi cụ Ở mất năm 1998, do lúc này 

cụ Đ1 còn khỏe nên cả gia đình ông T mới ra ngoài làm ăn, trung bình vài 

tháng về thăm cụ Đ1 một lần, đến năm 2004 do cụ Đ1 già yếu nên gia đình ông 

T mới về ở chung với cụ Đ1 cho đến nay. Trong thời gian gia đình ông T ra 

ngoài làm kinh tế thì cụ Đ1 ở nhà với bà Đoàn Minh N, bà N ở đến năm 2006 

thì về ở chung gia đình ông Đoàn Minh H2.  

Thời điểm cụ Đ1 làm văn bản cho tài sản là nhà và đất năm 2002 thì ông 

T biết nhưng lúc này ông T không có ở nhà (đang ở Bạc Liêu) nên không có ký 

tên vào văn bản. Sau khi cụ Đ1 chết vì nghĩ anh em trong nhà không ai tranh 

chấp nên qua bàn bạc thống nhất để cho ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh N 

làm thủ tục cùng đứng tên quyền sử dụng đất. Khi Ủy ban huyện C cấp giấy lần 

đầu năm 2009, sau đó cấp đổi lại cho ông P, bà N thì gia đình ông T và các anh 

em khác không có khiếu nại hoặc tranh chấp gì.  

Trong quá trình sử dụng, gia đình ông T có nâng nền, lót gạch lại, chỉ có 

tường nhà là giữ nguyên. Bên cạnh đó năm 2007 gia đình ông T bỏ một vách 

nhà cũ để thông rộng căn nhà. Chi phí cụ thể cho việc đầu tư và sửa chữa nhà 

thì ông T, bà N1, anh T1 không nhớ chính xác và cũng không còn giấy tờ gì 

chứng minh. 

Ngoài căn nhà thì năm 2007 gia đình ông T xây thêm xưởng sản xuất P1. 

Còn trụ điện 3 Pha thì nằm ngoài phần đất đang tranh chấp.  

Nay các thành viên gia đình ông T không có thắc mắc hoặc khiếu nại gì về 

việc cụ Đ1 cho căn nhà và Ủy ban Huyện cấp giấy lần đầu, cấp đổi cho ông P, 

bà N đối với thửa đất đang tranh chấp. 

Hiện tại ấp P, xã P, huyện C cha bà N1 là ông Phạm Văn T3 có cho gia 

đình bà N1 cất tạm một nhà kho để chứa dụng cụ và nguyên liệu làm pate, phần 

đất có chiều ngang 4m, dài 10m. Ông T3 còn cho những người con khác (anh, 

chị em bà N1 mỗi người một phần) hiện có 02 người xây nhà kiên cố, còn gia 

đình bà N1 đã xây dựng nhà kho từ năm 2016 đến nay. Phần đất này ông T3 

chưa cho các con nên chưa sang tên, khi nào cần thì ông T3 lấy lại. 

Nên nay gia đình ông T yêu cầu được mua lại đất đang tranh chấp, đồng ý 

trả cho ông P, bà N số tiền 603.000.000 đồng theo giá đã định. Nếu ông P, bà N 

không đồng ý cho gia đình ông T mua lại thửa đất và căn nhà thì gia đình ông T 

đồng ý giao lại đất và nhà cho ông P, bà N nhưng đề nghị ông P, bà N hỗ trợ 

cho gia đình ông T số tiền 800.000.000 đồng gồm tiền để gia đình ông T mua 

phần đất khác, tiền xây nhà mới, chi phí di dời xưởng sản xuất và thiết bị điện 

công nghiệp.  

Gia đình ông T cũng không yêu cầu xem xét đối với chi phí đã đầu tư vào 

việc sửa chữa nhà cũ vì không còn giấy tờ mua bán vật liệu xây dựng, không 



 

 

 

tính được chi phí cụ thể.  

Không yêu cầu xem xét hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa ông P, 

bà N với Ngân hàng vì khi ông P, bà N thế chấp quyền sử dụng đất thì gia đình 

ông T biết, không phản đối việc này. Nếu sau này Tòa án giao nhà và đất cho 

ông P, bà N nhưng ông P, bà N không có tiền trả nợ cho Ngân hàng buộc phát 

mãi thì gia đình ông T sẽ mua lại tài sản từ Ngân hàng theo giá đã định là 

924.051.347 đồng.  

Các thành viên trong hộ ông T không có ý kiến gì đối với kết quả thẩm 

định, định giá nhà và đất đang tranh chấp nên không yêu cầu định giá lại. 

Người đại diện theo ủy quyền cho Ngân hàng N3, chi nhánh huyện C 

trình bày: 

Bà Đoàn Minh N có vay tại Ngân hàng N3, chi nhánh huyện C số tiền 

350.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số 6503LAV201802029, thời gian 

vay 60 tháng từ ngày 15/5/2018 đến ngày 15/5/2023. Khi vay thì bà N có thế 

chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 9, tờ bản đồ số 21, diện tích 

136m2 do ông P, bà N đứng tên, đất tọa lạc khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Hiện thời gian vay đã hết nhưng bà N còn thiếu tiền nợ gốc 100.000.000 

đồng và 7.773.973 đồng tiền lãi tạm tính đến ngày 14/8/2023. Mặc dù nhân 

viên Ngân hàng nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở nhưng đến nay bà N chưa trả xong 

khoản nợ trên. 

Nay Ngân hàng yêu cầu bà Đoàn Minh N và ông Đoàn Minh P trả cho 

Ngân hàng số tiền nợ gốc là 100.000.000 đồng và 7.773.973 đồng tiền lãi tạm 

tính đến ngày 14/8/2023 và yêu cầu tiếp tục trả lãi phát sinh cho Ngân hàng 

theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 6503LAV201802029 ngày 

15/5/2018 đã ký với Ngân hàng.  

Nếu bà N và ông P không thực hiện trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì Ngân 

hàng yêu cầu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất số: 28/TT ký ngày 18/4/2018 để thu hồi nợ. 

Luật sư Phạm Trung Đ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

ông Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1 trình bày: 

Luật sư công nhận thửa đất và căn nhà đang tranh chấp là của ông P, bà N 

nhưng trước đó, đây là căn nhà thờ chung của các anh em trong gia đình. Khi 

cụ Đ1 chết thì gia đình ông T quản lý cho đến nay.  

Nay gia đình ông T mong muốn được mua lại phần đất theo giá do Hội 

đồng định giá đã định. Nếu ông P, bà N không đồng ý cho mua lại thì ông T, bà 

N1 đồng ý giao nhà và đất cho ông P, bà N nhưng đề nghị ông P, bà N hỗ trợ 



 

 

 

cho gia đình ông T số tiền 800.000.000 đồng để di dời nhà xưởng sản xuất pate, 

mua phần đất khác và xây nhà mới. Những chi phí di dời mà gia đình ông T 

đưa ra là phù hợp trong điều kiện kinh tế hiện nay. Đề nghị Hội đồng xem xét 

chấp nhận yêu cầu của ông T, bà N1 và anh T1. 

Tại quyết định của bản án dân sự sơ thẩm số 48/2023/DS-ST ngày 22 

tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh 

N. 

Buộc các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông Đoàn Minh T, 

bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 phải di dời tài 

sản để giao lại căn nhà và thửa đất số 09, tờ bản đồ số 21 (hiện gia đình ông T 

đang quản lý) cho ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N quản lý, sử dụng. Vị trí 

đất được xác định từ các mốc 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 

13 – 14 – 15 – 1 đất tọa lạc tại khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Theo biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và biên bản định giá tài sản 

ngày 16/02/2022. Sơ đồ đo đạc ngày 03/3/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện C. 

2. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng N3. 

Buộc ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N có trách nhiệm trả cho Ngân 

hàng số tiền nợ gốc 100.000.000 đồng và 7.773.973 đồng tiền lãi, tạm tính đến 

ngày 14/8/2023. 

Ông P và bà N tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ ngày 15/8/2023 theo hợp 

đồng tín dụng số 6503LAV201802029 ngày 15/5/2018 cho đến khi ông P, bà N 

trả xong các khoản nợ cho Ngân hàng. 

Ngân hàng có quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp theo hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 28/TT ký ngày 18/4/2018 

để thu hồi nợ trong trường hợp ông P, bà N không trả hoặc trả không đủ số nợ 

cho Ngân hàng. 

3. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N hỗ trợ 

cho gia đình ông Đoàn Minh T chi phí di dời tài sản ra khỏi căn nhà và thửa đất 

với số tiền 50.000.000 đồng. 

4. Chi phí tố tụng: Các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông 

Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 

phải chịu chi phí thẩm định, định giá tài sản và đo đạc là 3.123.500 đồng. Do 

ông P, bà N đã tạm ứng và chi xong nên các thành viên trong hộ ông T phải 

hoàn trả lại cho ông P, bà N số tiền này. 

5. Về án phí: Các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông Đoàn 



 

 

 

Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 phải 

chịu 39.746.740 đồng án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị đất và căn nhà giao 

lại cho ông P, bà N quản lý, sử dụng. 

Ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N phải chịu 5.388.698 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 10.000.000 đồng 

theo biên lai thu số 0015603 ngày 26/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Châu Thành. Ông P, bà N được nhận lại 4.611.302 đồng. 

Hoàn trả lại cho Ngân hàng N3 số tiền 2.580.000 đồng theo biên lai thu số 

0017445 ngày 23/5/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên thời hạn, quyền kháng cáo, quyền và 

nghĩa vụ, thời hiệu thi hành án của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 05/9/2023, ông Đoàn Minh T là bị đơn và 

anh Đoàn Minh T1 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo 

yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận cho ông Đoàn Minh T được 

mua căn nhà mà gia đình ông T đã sinh sống và làm ăn theo giá quy định của 

Nhà nước thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ số 21. Vị trí được xác định từ các 

mốc 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 – 1, đất tọa lạc tại 

khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Nguyễn Phú K vẫn 

giữ yêu cầu khởi kiện. Buộc các thành viên gia đình ông Đoàn Minh T, bà 

Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 phải di dời tài 

sản để trả lại căn nhà và diện tích đất 136m
2
, thuộc thửa số 09, tờ bản đồ số 21, 

đất tọa lạc tại khóm P, TT. C, huyện C, Đồng Tháp (theo sơ đồ đo đạc ngày 

03/03/2022). Ông P và bà N không đồng ý hỗ trợ chi phí di dời 800.000.000 

đồng mà gia đình ông T nêu ra. Ông P và bà N tự nguyện hỗ trợ chi phí di dời 

cho gia đình ông T số tiền 50.000.000 đồng.  

- Bị đơn ông Đoàn Minh T trình bày: Vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Gia đình ông T thừa nhận nhà và đất do ông P, bà N đứng tên quyền sử dụng 

đất và đã được UBND huyện C cấp lần đầu vào năm 2009, ông T và các anh 

em trong gia đình không khiếu nại, tranh chấp. Ông T chỉ yêu cầu Tòa án xem 

xét cho gia đình ông được mua nhà và đất của cha mẹ để lại theo giá Nhà nước 

quy định với mục đích vào việc thờ cúng chung của gia tộc, ngoài ra gia đình 

ông T gồm có 04 người là ông T, vợ và 02 con hiện tại không còn chỗ ở nào 

khác, gia đình ông T đã bỏ tiền vào xây dựng và mở cơ sở sản xuất P3, nên đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho gia đình ông được mua nhà và đất theo 

giá Nhà nước quy định. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Đoàn Minh T1 trình bày: 



 

 

 

Vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thống nhất với ý kiến trình bày của cha 

là ông Đoàn Minh T, yêu cầu Tòa án xem xét cho gia đình anh được mua nhà 

và đất của ông bà để lại theo giá Nhà nước quy định. 

Luật sư Phạm Trung Đ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

ông Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1 trình bày: 

Hộ ông Đoàn Minh T không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của phía 

nguyên đơn. Ông T là anh ruột của ông P và bà N, nên anh em có thể thỏa 

thuận với nhau về giá trị đất vì đây là tài sản của cha mẹ để lại chưa chia, nên 

theo quy định phải chia di sản của cha mẹ để lại cho các anh em. Nguyên đơn 

yêu cầu ông T trả lại đất là chưa phù hợp, sỡ dĩ ông P và bà N được đứng tên là 

do hợp đồng giả cách vì sợ mẹ kế là cụ B ở C bán đất nên để cho ông P và bà N 

đứng tên nhằm đảm bảo tài sản của gia đình vẫn còn và để làm nơi thờ cúng 

ông bà tổ tiên. Ông P và bà N chỉ đại diện gia đình đứng tên quyền sử dụng đất, 

ông T không khiếu nại việc cấp giấy lần đầu và cấp đổi quyền sử dụng đất cho 

ông P, bà N. Do đây là tài sản chung của gia đình nên đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét cho ông T được mua lại nhà đất để làm nhà thờ cúng ông bà với giá là 

603.000.000 đồng, trường hợp nếu ông P, bà N không bán nhà đất thì ông T 

đồng ý giao nhà nhưng với điều kiện ông P, bà N phải hỗ trợ cho gia đình ông 

T số tiền trên 800.000.000 đồng để gia đình ông T mua chỗ ở mới, do có công 

tôn tạo gìn giữ nhà và đất nên mới được như ngày hôm nay, vì thế đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của gia đình ông Đoàn Minh T. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa phúc thẩm.  

Về nội dung vụ án: Nguyên đơn và bị đơn có mối quan hệ là anh em cùng 

cha khác mẹ. Căn nhà đang tranh chấp là tài sản chung của cha Đoàn Minh Đ1 

và mẹ Phan Thị Ở mua từ người khác và các nguyên đơn được cụ Đ1 cho căn 

nhà vào 29/11/2002, bị đơn ông T cũng thừa nhận và không tranh chấp. Ông P, 

bà N và các đồng thừa kế của cụ Đ1 đều xác định cụ Đức tặng cho nhà thì cũng 

đồng ý giao thửa đất cho ông P và bà N đứng tên giấy chứng nhận, không có 

việc đại diện đứng tên. Ông T cho rằng việc ông P, bà N đứng tên trên giấy 

chứng nhận chỉ là đại diện trong hộ, tuy nhiên lời trình bày này không phù hợp 

vì ông T thừa nhận trước khi ông P, bà N làm thủ tục đứng tên giấy chứng nhận 

thì các anh em đã bàn bạc, thống nhất để cho ông P, bà N đứng tên. Quá trình 

ông P, bà N đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ ông T cũng biết và không tranh 

chấp gì liên quan đến việc ủy ban Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho ông P, bà N. Do đó việc gia đình ông T ở tại căn nhà và thửa đất chỉ là 

ở nhờ, việc này phù hợp với lời khai của ông P, bà N, ông H2, ông T4, ông V, 



 

 

 

ông H3. Xét về nhu cầu nhà ở thì cả hai bên đều mong muốn được ở căn nhà 

này, nhưng cần xem xét để cho ông P, bà N được ở sẽ phù họp hơn bởi vì: Hiện 

ông P đang thuê đất trên thành phố S, cất tạm căn nhà nhỏ để ngủ buổi tối còn 

bà N thì đang ở nhờ tại nhà ông H2. Theo xác minh của Tòa án thể hiện gia 

đình ông T được ông T3 (cha bà N1 là vợ ông T) cho cất một căn nhà ngang 

4m dài 10m, vách tường xi măng, mái toi, cửa gỗ xây dựng năm 2016 thuộc ấp 

P, xã P, huyện C. Trong khi đó ông P, bà N được tặng cho nhà và đứng tên 

phần đất hợp pháp nhưng hiện ông P lại đang ở tạm trên phần đất thuê, phải tốn 

chi phí để thuê đất mỗi năm 15.000.000 đồng từ năm tháng 10 năm 2021 đến 

nay, còn bà N thì đang ở nhờ nhà ông H2 nên ông P, bà N yêu cầu đòi lại nhà, 

đất là phù hợp.  

Xét bản án sơ thẩm tuyên là phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Căn cứ 

khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của ông T, ông T1. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến trình bày của 

đương sự, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Đoàn Minh T và anh Đoàn Minh 

T1 còn trong hạn luật định, hợp lệ đúng theo quy định tại Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự nên được chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Về nội dung: Ông Đoàn Minh T và anh Đoàn Minh T1 cùng kháng 

cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận cho ông Đoàn Minh T 

được mua căn nhà mà gia đình ông T đã sinh sống và làm ăn từ trước đến nay 

theo giá quy định của Nhà nước. 

 [2.1] Hội đồng xét xử xét thấy: Nguồn gốc đất và nhà đang tranh chấp là 

tài sản chung của cụ Đoàn Minh Đ1 và cụ Phan Thị Ở mua từ người khác, lúc 

mua đất có căn nhà trên đất.  

Khi cụ Đ1 và cụ Ở còn sống thì gia đình ông T và bà N cùng sống chung. 

Năm 1998 cụ Ở chết, lúc này cụ Đ1 còn khỏe nên cả gia đình ông T mới ra 

ngoài ở và làm ăn, vài tháng thì về thăm cụ Đ1 một lần. Đến năm 2004 thì gia 

đình ông T mới về ở lại trên phần đất tranh chấp cho đến nay. 

Vào thời điểm năm 2002 lúc này chỉ có bà Đoàn Minh N ở chung với cụ 

Đ1. Ngày 29/11/2002 cụ Đ1 làm văn bản cho tài sản là 01 căn nhà biệt lập cho 

ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh N, đây chính là căn nhà hiện gia đình ông 

T đang ở nằm trên thửa đất 09. Năm 2006 cụ Đ1 chết, đến năm 2009 ông P 

cùng bà N mới làm thủ tục để được đứng tên quyền sử dụng đất, thời điểm này 



 

 

 

các anh em khác trong gia đình đều biết và đồng ý để ông P, bà N đứng tên 

không ai tranh chấp khiếu nại gì. Việc này ông T cũng biết rõ và thừa nhận nên 

không có căn cứ để cho rằng việc cụ Đức t cho nhà, đất cho ông P, bà N là hợp 

đồng giả cách như lời người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T, bà 

N1, anh T1 trình bày. 

Trước khi ông P, bà N làm thủ tục đứng tên quyền sử dụng đất thì các anh 

em trong gia đình đã thống nhất để cho ông P, bà N đứng tên, tại thời điểm năm 

2009 UBND huyện C cấp quyền sử dụng đất lần đầu cho ông P, bà N thì gia 

đình ông T cũng biết nhưng không tranh chấp. Đến khi ông P, bà N yêu cầu đòi 

lại nhà và đất thì gia đình ông T cũng chỉ mong muốn được mua lại đất và nhà 

này. 

Hơn nữa ngày 15/5/2018, ông P và bà N có thế chấp nhà đất tại Ngân 

hàng N3 – chi nhánh C để vay số tiền 350.000.000 đồng, lúc này gia đình ông 

T cũng biết nhưng không phản đối. Nên xác định đất và nhà này là tài sản 

chung hợp pháp của ông P, bà N. Gia đình ông T ở trên căn nhà và thửa đất 

đang tranh chấp chỉ là ở nhờ nên yêu cầu của ông P, bà N là có cơ sở để Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[2.2] Xét việc ông Đoàn Minh T và anh Đoàn Minh T1 yêu cầu được mua 

căn nhà mà gia đình ông T đã sinh sống là không có căn cứ chấp nhận bởi:  

Về nhu cầu nhà ở ông P bà N cũng như hộ ông T đều mong muốn được ở 

căn nhà này. Tuy nhiên hiện tại ông P đang thuê đất trên thành phố S, cất tạm 

căn nhà nhỏ để ngủ buổi tối, còn bà N thì đang ở nhờ tại nhà anh ruột của mình 

là ông H2. Còn đối với gia đình ông T cho rằng, hiện tại phần đất thuộc ấp P, 

xã P chỉ được ông T3 (cha bà N1) cho cất tạm nhà kho chứa đồ từ năm 2016 

đến nay, nhưng dù sao gia đình ông T cũng không phải tốn chi phí thuê mặt 

bằng và có thể sửa chữa nhà kho để ở. Ngoài ra hiện tại căn nhà và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất bà Đoàn Minh N đã thế chấp tại Ngân hàng N3, chi 

nhánh huyện C. Do đó để đảm bảo quyền lợi cho phía Ngân hàng nên cần giao 

nhà và đất cho ông P, bà N quản lý, sử dụng là phù hợp.  

[2.3] Việc gia đình ông T đưa ra yêu cầu hỗ trợ chi phí di dời với số tiền 

800.000.000 đồng là không hợp lý bởi lúc đầu gia đình ông T mong muốn được 

mua lại phần đất này và đồng ý đưa cho ông P, bà N số tiền 603.000.000 đồng 

để được ở trên đất, ngược lại nếu gia đình ông T di dời thì lại yêu cầu chi phí 

hỗ trợ là 800.000.000 đồng trong khi nhà và đất ông P, bà N đã được đứng tên 

hợp pháp. Phía ông P, bà N đã tự nguyện hỗ trợ chi phí di dời cho gia đình ông 

T với số tiền 50.000.000 đồng. Xét thấy việc tự nguyện của nguyên đơn là có 

lợi cho phía bị đơn nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của ông P, bà N 

về việc hỗ trợ chi phí di dời cho gia đình ông T số tiền 50.000.000 đồng. 

[2.4]  Đối với chi phí đầu tư vào căn nhà: Trong quá trình quản lý, sử 



 

 

 

dụng căn nhà, gia đình ông T cho rằng có đầu tư, sửa chữa nhà cũ, xây thêm 

một phần nhà mới nhưng tại cấp sơ thẩm ông T không yêu cầu xem xét đối với 

khoản chi phí này nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng không xem xét. 

[3] Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu kháng cáo 

của ông Đoàn Minh T và anh Đoàn Minh T1 là không có căn cứ chấp nhận nên 

Hội đồng xét xử xét không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông T và 

anh T1.  

[4] Xét việc đề nghị của Luật sư Phạm Trung Đ là không có căn cứ chấp 

nhận.  

[5] Xét việc đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

là có căn cứ chấp nhận.  

[6] Xét bản án sơ thẩm xét xử là có căn cứ nên Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

[7] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm được giữ nguyên, nên 

ông Đoàn Minh T và anh Đoàn Minh T1 phải chịu án phí phúc thẩm theo quy 

định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[8] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 26, Điều 91, Điều 147, khoản 1 Điều 148, Điều 157, Điều 

158, khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Minh T và anh Đoàn 

Minh T1. 

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 48/2023/DS-ST ngày 22 tháng 8 

năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Minh P và bà Đoàn Minh 

N. 

Buộc các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông Đoàn Minh T, 

bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 phải di dời tài 

sản để giao lại nhà và thửa đất số 09, tờ bản đồ số 21 (hiện gia đình ông T đang 

quản lý) cho ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N quản lý, sử dụng. Vị trí đất 



 

 

 

được xác định từ các mốc 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 

14 – 15 – 1 đất tọa lạc tại khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

(Kèm theo biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và biên bản định giá tài 

sản ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành; Biên bản xem 

xét, thẩm định tại chỗ ngày 27/3/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Sơ đồ đo đạc ngày 03/3/2022 và ngày 05/4/2024 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện C). 

2. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng N3. 

Buộc ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N có trách nhiệm trả cho Ngân 

hàng số tiền nợ gốc 100.000.000 đồng và 7.773.973 đồng tiền lãi, tạm tính đến 

ngày 14/8/2023. 

Ông P và bà N tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ ngày 15/8/2023 theo hợp 

đồng tín dụng số 6503LAV201802029 ngày 15/5/2018 cho đến khi ông P, bà N 

trả xong các khoản nợ cho Ngân hàng. 

Ngân hàng có quyền yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp theo hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 28/TT ký ngày 18/4/2018 

để thu hồi nợ trong trường hợp ông P, bà N không trả hoặc trả không đủ số nợ 

cho Ngân hàng. 

3. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N hỗ trợ 

cho gia đình ông Đoàn Minh T chi phí di dời tài sản ra khỏi căn nhà và thửa đất 

với số tiền 50.000.000 đồng. 

4. Chi phí tố tụng: Các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông 

Đoàn Minh T, bà Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 

phải chịu chi phí thẩm định, định giá tài sản và đo đạc là 3.123.500 đồng. Do 

ông P, bà N đã tạm ứng và chi xong nên các thành viên trong hộ ông T phải 

hoàn trả lại cho ông P, bà N số tiền này. 

5. Về án phí:  

- Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Các thành viên trong hộ ông Đoàn Minh T gồm ông Đoàn Minh T, bà 

Phạm Thị Kim N1, anh Đoàn Minh T1, chị Đoàn Thị Kim N2 phải chịu 

39.746.740 đồng án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị đất và căn nhà giao lại 

cho ông P, bà N quản lý, sử dụng. 

Ông Đoàn Minh P, bà Đoàn Minh N phải chịu 5.388.698 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 10.000.000 đồng 

theo biên lai thu số 0015603 ngày 26/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Châu Thành. Ông P, bà N được nhận lại 4.611.302 đồng. 

Hoàn trả lại cho Ngân hàng N3 số tiền 2.580.000 đồng theo biên lai thu số 



 

 

 

0017445 ngày 23/5/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Đoàn Minh T phải chịu 300.000 đồng 

tiền án phí dân sự phúc thẩm, được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí 

phúc thẩm, theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005665 

ngày 05/9/2023, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp.  

Anh Đoàn Minh T1 phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm, 

được khấu trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005664 ngày 05/9/2023, tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng KTNV&THA Tỉnh; 

- VKSND Tỉnh; 

- VKSND huyện Châu Thành; 

- TAND huyện Châu Thành; 

- Chi cục THADS huyện Châu Thành; 

- Đương sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS (O). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Hứa Quang Thông 


